
Mức thu học phí: 1,590,000đ/tháng

STT Mã HV Họ tên Ngày sinh

Đợt 

nhập 

học

Lớp Số tiền Ghi chú

1 17025069 Bùi Văn Minh 28/11/1984 Đợt 2 K24ATTT 4,770,000

2 17025133 Nguyễn Thị Liên 20/02/1986 Đợt 2 K24HTTT 4,770,000

3 17025082 Nguyễn Anh Ngọc 16/06/1982 Đợt 2 K24HTTT 4,770,000

4 17025083 Hoàng Xuân Phương 31/05/1995 Đợt 2 K24HTTT 4,770,000

5 17025085 Lưu Quang Thắng 27/11/1995 Đợt 2 K24HTTT 4,770,000

6 17025088 Phan Văn Việt 26/03/1992 Đợt 2 K24HTTT 4,770,000

7 17025091 Nguyễn Đức Cảnh 15/11/1995 Đợt 2 K24KHMTC 4,770,000

8 17025093 Khuất Quang Duy 30/01/1994 Đợt 2 K24KHMTC 4,770,000

9 17025095 Kiều Hải Đăng 10/09/1995 Đợt 2 K24KHMTC 4,770,000

10 17025097 Kiều Minh Đức 08/07/1995 Đợt 2 K24KHMTC 4,770,000

11 17025098 Đào Văn Hải 01/02/1994 Đợt 2 K24KHMTC 4,770,000

12 17025099 Doãn Thị Hiền 10/04/1995 Đợt 2 K24KHMTC 4,770,000

13 17025101 Nguyễn Mạnh Hùng 20/08/1995 Đợt 2 K24KHMTC 4,770,000

14 17025102 Vũ Trung Kiên 05/09/1995 Đợt 2 K24KHMTC 4,770,000

15 17025104 Trần Tuấn Linh 03/12/1995 Đợt 2 K24KHMTC 4,770,000

16 17025106 Nguyễn Quang Nam 25/02/1991 Đợt 2 K24KHMTC 4,770,000

17 17025107 Nguyễn Hồng Thanh 12/09/1972 Đợt 2 K24KHMTC 4,770,000

18 17025108 Trác Quang Thịnh 08/01/1995 Đợt 2 K24KHMTC 4,770,000

19 17025111 Hà Đức Văn 22/02/1995 Đợt 2 K24KHMTC 4,770,000

20 17025115 Dương Hồng Hà 19/12/1991 Đợt 2 K24KTDT 4,770,000

21 17025116 Nguyễn Văn Luật 21/10/1994 Đợt 2 K24KTDT 4,770,000

22 17025117 Nguyễn Văn Nam 08/04/1994 Đợt 2 K24KTDT 4,770,000

23 17025118 Nguyễn Trọng Nghĩa 25/11/1987 Đợt 2 K24KTDT 4,770,000

24 17025119 Trần Minh Nhân 03/07/1995 Đợt 2 K24KTDT 4,770,000

25 17025120 Nguyễn Khâm Hồng Quang 01/02/1995 Đợt 2 K24KTDT 4,770,000

26 17025122 Vũ Minh Thoại 08/07/1991 Đợt 2 K24KTDT 4,770,000

27 17025070 Trần Trung Hà 16/06/1995 Đợt 2 K24KTPM 4,770,000

28 17025071 Bùi Thanh Hoa 29/03/1983 Đợt 2 K24KTPM 4,770,000

29 17025072 Phùng Thị Hương 16/07/1987 Đợt 2 K24KTPM 4,770,000

30 17025074 Nguyễn Anh Tuấn 20/09/1992 Đợt 2 K24KTPM 4,770,000

31 17025124 Nguyễn Hữu Giang 29/03/1984 Đợt 2 K24KTVT 4,770,000

32 17025126 Hà Thế Luôn 05/11/1994 Đợt 2 K24KTVT 4,770,000

33 17025076 Hà Thị Hảo 28/09/1987 Đợt 2 K24QLHTTT 4,770,000

34 17025077 Đặng Văn Đô 21/02/1995 Đợt 2

K24TDL&MM

T 4,770,000

35 17025086 Phạm Thị Quỳnh Trang 01/12/1995 Đợt 2 K24HTTT 4,770,000

166,950,000

DANH SÁCH THU HỌC PHÍ 3 THÁNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

CỦA HVCH KHÓA QH-2017 (K24) NHẬP HỌC ĐỢT 2 TRONG THỜI GIAN ĐT KÉO DÀI

(kèm theo Quyết định số:   1223  /QĐ-CTSV ngày    11    /    11   /2019)

Tổng:    

Bằng chữ:  Một trăm sáu mươi sáu triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng./.


